TOÁN 7

Hoạt động 1: Lý thuyết

BÀI 8: CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA HAI TAM GIÁC VUÔNG

1. Các trường hợp bằng nhau đã biết của hai tam giác vuông

· Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này lần lượt bằng hai cạnh của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau (theo trường hợp c.g.c h. 140 sgk)

[image: image21.emf]
· Nếu một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông này bằng một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau (theo trường hợp g.c.g h. 141 sgk)
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·  Nếu cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau (theo trường hợp g.c.g h. 142 sgk)

[image: image3.png]



2. Trường hợp bằng nhau về cạnh huyền và cạnh góc vuông 
-   Nếu cạnh huyền và môt cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.
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Hoạt động 2: Bài tập

?2 Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ AH vuông góc với BC. Chứng minh
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Bài tập 63 sgk trang 136

Cho ΔABC cân tại A. Kẻ AH ⊥ với BC(H thuộc BC). Chứng minh rằng:
a) HB=HC;

b) [image: image8.png]BAH



 = [image: image10.png]CAH
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Bài tập 64 sgk trang 136

Các Δvuông ABC và AEF có  [image: image13.png]


 = [image: image15.png]


 =900, AC=DF. Hãy bổ sung thêm một điều kiện bằng nhau để ∆ABC = ∆DEF.

Bài tập 65 sgk trang 137

Các ΔABC cân tại A ([image: image17.png]


<900). Vẽ BH ⊥ A (H thuộc AC), CK⊥ AB (K thuộc AB)

a) Chứng minh rằng AH=AK.

b) Gọi I là giao điểm của BH và CK. Chứng minh rằng tia AI là tia phân giác của góc A.
Bài tập 66 sgk trang 137 Tìm các Δ bằng nhau trên hình 148
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BÀI HỌC SINH 7 TUẦN 8

I. Đặc điểm chung của lớp chim

Chim là động vật có xương sống thích nghi cao đối với sự bay lượn và với những điều kiện sống khác nhau:

- Mình có lông vũ bao phủ

- Chi trước biến đổi thành cánh

- Có mỏ sừng

- Phổi có mạng ống khí, có túi khí tham gia vào hô hấp.

- Tim 4 ngăn, máu đỏ tươi đi nuôi cơ

- Trứng có vỏ đá vôi, được ấp nhờ thân nhiệt của chim bố mẹ

- Là động vật hằng nhiệt

II. vai trò của chim trong tự nhiên và đối với con người

- Lợi ích:

+ Ăn sâu bọ và động vật gặm nhấm

+ Cung cấp thực phẩm

+ Làm chăn, đệm, đồ trang trí, làm cảnh

+ Huấn luyện để săn mồi, phục vụ du lịch

+ Giúp phát tán cây rừng và thụ phấn cây trồng...

- Tác hại:

+ Ăn hạt, quả, cá…

+ Là động vật trung gian truyền bệnh.

Câu hỏi trả lời:

1. Em hãy trình bày đặc điểm chung của lớp chim?

2. Em hãy nêu vai trò của lớp chim trong tự nhiên và đối với đời sống con người.

Các em trả lời câu hỏi vào tập học rồi chụp hình gửi lại gmail cho cô theo địa chỉ: tuyetsinhphuan@gmail.com hoặc qua zalo: 0907254154. 

Chúc các em luôn khỏe mạnh, bình an và vui vẻ học tập nhé!

CÂU HỎI ÔN TẬP ĐỊA KHỐI 7
Câu: Dựa vào lược đồ 45.1 trình bày sự phân bố sản xuất công nghiệp chủ yếu ở khu vực Trung và Nam Mỹ?

CÔNG NGHỆ

Bài 23: LÀM ĐẤT GIEO ƯƠM CÂY RỪNG
I/ Lập vườn gieo ươm cây rừng:

* Yêu cầu nơi đặt vườn gieo ươm:

 -  Đất cát pha hay đất thịt nhẹ, không có ổ sâu bệnh

 -  Đất có độ pH từ 6- 7

 -  Mặt đất bằng hay hơi dốc

 -  Gần nguồn nước và nơi trồng rừng

II/ Làm đất gieo ươm cây rừng:

1/ Dọn cây hoang dại và làm đất tơi xốp:

 Lập vườn gieo ươm ở đất hoang hay đã qua sử dụng phải dọn sạch cây cỏ hoang dại, cày bừa và khử chua, diệt sâu bệnh hại, đập đất và san phẳng mặt đất.

2/ Tạo nền đất gieo ươm cây rừng:

a/ Luống đất:

-   Kích thước luống: dài 10-15m, rộng 0,8-1m, cao 0,15-0,2m, luống cách luống 0.5m

-   Hướng luống: theo hướng Bắc- Nam.

-   Phân bón lót: phân chuồng ủ hoai 4-5kg/m2 và supe lân 40-100g/m2
b/ Bầu đất:

 -  Vỏ bầu hình ống, làm bằng nilong sẫm màu.

-   Ruột bầu chứa từ 80- 89% đất tơi xốp, 10% phân hữu cơ ủ hoai, 1-2% supe lân

Bài 24: GIEO HẠT VÀ CHĂM SÓC VƯỜN GIEO ƯƠM CÂY RỪNG

I/ Kích thích hạt giống cây rừng nảy mầm:

1/ Đốt hạt: với hạt có vỏ cứng dày có thể đốt hạt, sau đó trộn hạt với tro để ủ, hàng ngày vảy nước cho hạt ẩm

2/ Tác động bằng lực: gõ hoặc đập nhẹ lên vỏ để vỏ có vết nức, nước dễ thấm.

 Ví dụ: trẩu, trám

3/Kích thích hạt nảy mầm bằng nước ấm: ngâm hạt với nước ấm

II/ Gieo hạt:

1/ Thời vụ gieo hạt: 

    Miền Bắc 11 -2

    Miền Trung 1 -2

    Miền Nam 2 - 3

2/ Quy trình gieo hạt:
Gieo hạt, lấp đất, che phủ, tưới nước, phun thuốc trừ sâu,bệnh, bảo vệ luống gieo.

III/ Chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng: che mưa, che nắng, tưới nước, bón phân, làm cỏ xới đất, phòng trừ sâu bệnh, tỉa cây để điều chỉnh mật độ

VĂN 7 ÔN TẬP KÌ 2
Các em HS chép nội dung bài học vào tập của mình cho đầy đủ của tuần tiếp sau khi nghỉ Tết:
Tập làm văn: LUYỆN TẬP VỀ PHƯƠNG PHÁP LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN
I. Lập luận trong đời sống:

1. Bài 1:

- Câu a: + Luận cứ: Hôm nay trời mưa.

+ Kết luận: Chúng ta ... nữa.

- Câu b: + Luận cứ: Em rất thích đọc sách.

+ Kết luận: Vì ... điều.

- Câu c: + Luận cứ: Trời nóng quá.

+ Kết luận: Đi ăn kem đi. 

-> Quan hệ nhân quả. Có thể thay đổi vị trí cho nhau, khi đổi thêm “vì” vào trước luận cứ.
2. Bài 2:

a. Vì nơi đây từng gắn bó với em từ tuổi ấu thơ.

b. Vì sẽ chẳng còn ai tin mình nữa.

c. Học hành căng thẳng quá 
d. Ở trường, cô thầy thường dạy 
e. Vì đất nước ta có rất nhiều thắng cảnh đẹp nên
3. Bài 3:

a. thỉnh thoảng ra ngoài dạo chơi cho thư giãn đầu óc.

b. phải tập trung ôn bài thì mới có kết quả tốt.

c. phải sửa đổi để thể hiện phép lịch sự tế nhị trong giao tiếp.

d. phải gương mẫu mới được.

e. chắc sau này sẽ trở thành cẩu thủ giỏi.
Tập làm văn:
LUYỆN TẬP VỀ PHƯƠNG PHÁP LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN (TT)
II. Lập luận trong văn nghị luận:

1. Bài 1: - So sánh với một số kết luận ở bài 2 mục I: Kết luận ở trong bài 2 có tính chất là lập luận trong đời sống: Đây là những kết luận thể hiện tư tưởng, quan điểm về những vấn đề đơn giản, chỉ mang tính chất cá nhân trong cuộc sống thường ngày và được diễn đạt bằng một câu (hoặc trong một bộ phận của câu).

- Đặc điểm của luận điểm trong văn nghị luận: Là những kết luận có tính khái quát, có ý nghĩa phổ biến đối với xã hội. Luận điểm trong văn nghị luận trình bày trong một đoạn văn, có câu chốt mang luận điểm.

2. Bài 2: Lập luận: - Sách đem lại nhiều kiến thức mới mẻ, dẫn dắt ta vào thế giới tri thức nhân loại được tích lũy hàng ngàn năm.

- Sách giúp ta hiểu biết về lịch sử dân tộc, tự hào về những trang lịch sử vẻ vang để biết sống cho xứng đáng với sự hi sinh của bao thế hệ cha ông đi trước, ra sức học tập để góp phần xây dựng tương lai.

- Sách bồi bổ cho ta những tình cảm cao đẹp, biết đồng cảm sẻ chia với những số phận bất hạnh, biết căm ghét những kẻ tàn ác hãm hại con người.

- Sách đem lại cho ta những giây phút thư giãn sau những thời gian học tập, lao động căng thẳng.

- Sách ko thể thiếu đối với người HS và những người nghiên cứu. Vì vậy, chúng ta cần biết chọn sách để đọc và yêu quý sách hơn.

3. Bài 3: 

* Luận điểm:

- Thầy bói xem voi: Kết quả của việc đánh giá sự vật một cách phiến diện.

- Ếch ngồi đáy giếng: Cái giá phải trả cho những kẻ dốt nát, kiêu ngạo.

* Lập luận: Theo trình tự thời gian và không gian, từ các chi tiết cụ thể rút ra kết luận.
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Tiếng Việt:
THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU
I. Đặc điểm của trạng ngữ:

1. Ví dụ:

- “Dưới bóng tre xanh” -> Bổ sung thông tin về địa điểm.

- “Đã từ lâu đời” -> Bổ sung thông tin về thời gian.

- “đời đời, kiếp kiếp” -> Bổ sung thông tin về thời gian.

- “đã mấy nghìn năm” -> Bổ sung thông tin về thời gian.

- “từ nghìn đời nay” -> Bổ sung thông tin về thời gian.

=> Có thể chuyển những trạng ngữ trên sang những vị trí khác trong câu.

2. Ghi nhớ: Sgk/39.

II. Luyện tập:
Phần luyện tập của bài này, các em HS làm và chụp gửi lại cho GVBM trong tuần 9 này.
- Các em HS lớp 7a1; 7a2; 7a3 nộp cho cô Hằng qua mail: tranhang1292@gmail.com hoặc qua tin nhắn FB: Tran TtHang. Còn bạn nào có zalo của GVCN thì gửi qua cho GVCN rồi nhờ GVCN gửi lại cho GV môn Văn. 
- Các em HS lớp 7a4; 7a5 nộp cho thầy Phương qua mail: phuongbv.thcsphuan.bc.bd@gmail.com
ENGLISH 7

UNIT 7: TRAFFIC AND UNIT 8: FILMS

1. Cách sử dụng “although, despite, in spite of”
• although (dù, mặc dù, cho dù)

Although + subject + verb
Ex: Although the home team lost, they played very well.

(Mặc dù đội nhà đã thua, họ chơi khá tốt.)

• despite/ in spite of (mặc dù, cho dù, bất chấp)

despite/ in spite of + noun/ noun phrase
Ex: Despite/ in spite of being so young, he performs excellently.

(Mặc dù còn quá trẻ, cậu ấy biểu diễn xuất sắc.)

Lưu ý: Khi dùng although, despite, in spite of ta không dùng but và ngược lại khi dùng but ta không dùng although, despite, in spite of.
Ex:-  Although he is so young, he performs excellently.

Mặc dù cậu ấy quá trẻ, cậu ấy biểu diễn xuất sắc.

- Despite/ in spite of being so young, he performs excellently.

Mặc dù quá trẻ, cậu ấy biểu diễn xuất sắc.

Ex: He is so young, but he performs excellently.

Cậu ấy quá trẻ, nhưng cậu ấy biểu diễn xuất sắc.

2. Cách sử dụng “however, nevertheless”
Chúng ta sử dụng however và nevertheless để thể hiện sự tương phản giữa hai câu. Chúng ta thường dùng dấu phẩy sau chúng (however, và nevertheless,).

• However (bất kể như thế nào, tuy nhièn, dù cho... thế nào đi nữa)

    However, + subject + verb
Ex: He is so young. However, he performs excellently.\

(Cậu ấy quá trẻ. Tuy nhiên, cậu ấy biểu diễn xuất sắc.

· Nevertheless + subject + verb

Ex: He is young. Nevertheless, he performs excellently.

(Cậu ấy quá trẻ. Tuy nhiên, cậu ấy biểu diễn xuất sắc.

Lưu ý: However, nevertheless là trẹng từ nên có thể bổ nghĩa cho tính từ và trạng từ. 

However, nevertheless + adjective or adverb

Ex: However cold the weather is, I will go out now.

1/ Choose the correct answer.

1. A is a film that shows real life events or stories.

A. Action
 B. documentary 
C. thriller
 D.comedy

2. I found the book so that I couldn’t put it down.

A. Gripping 
B. boring 
C. tiring 
D. shocking

3. A is a film that tries to make audiences laugh.

A. Horror 
B. sci-fi 
C. comedy
 D. documentary

4. The end of the film was so that many people cried.

A. Shocking 
B. moving 
C. exciting 
D. boring

2/ Rewrite the sentences, using the words in the brackets. Change other words in the sentences if necessary.
1. The new restaurant looks good. It seems to have few customers. (however)

=>


2. We had planned to walk right round the lake. The heavy rain made this impossible. (although)

=>


3. I’ve been too busy to answer my email. I’ll do it soon. (nevertheless)

=>


4. Mary was sick. She didn’t leave the meeting until ended. ( in spite of)

=>


3/ Match a words in column A with a means of column B (nối từ cột A với nghĩa của cột B)

	A
	B

	1. traffict lights
	A. cấm xe đạp

	2. no parking
	B. đèn giao thông

	3. no right turn
	C. trường học ở phía trước

	4. hospital ahead
	D. làn đường dành cho xe đạp

	5. parking
	E. bệnh viện ở phía trước

	6. cycle lane
	F. nơi đỗ xe

	7. school head
	G. cấm đỗ xe

	8. no cyling
	H. đèn giao thông


1-B 2-… 3-… 4-… 5-… 6-… 7-… -8…

TRẦN THỊ THANH TUYỀN(SỬ)

BÀI TẬP LỊCH SỬ 7 ( NGÀY 30/3/2020)

Câu 1: Tình hình kinh tế Đàng Ngoài ở thế kỉ XVII- XVIII phát triển như thế nào?

Câu 2: Vì sao đến nửa đầu thế kỉ XVIII, kinh tế nông nghiệp ở Đàng Trong còn có điều kiện phát triển?

Câu 3: Tại sao trong thế kỉ XVII, ở nước ta xuất hiện một số thành thị?

LÝ 7

Bài 20: CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN

DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI

A. LÝ THUYẾT

I) Chất dẫn điện và chất cách điện

- Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua.

+ Ví dụ: Đồng, nhôm, sắt... 

- Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua.

+ Ví dụ: Nhựa, gỗ khô, sứ .....
II) Dòng điện trong kim loại:

1. Êlectron tự do trong kim loại:  

Trong kim loại có các êlectron thoát ra khỏi nguyên tử và chuyển động tự do trong kim loại. Chúng được gọi là các êlectron tự do.

2. Dòng điện trong kim loại: 

Dòng điện trong kim loại là dòng các êlectrôn tự do dịch chuyển có hướng. 

III) Vận dụng.

C7. Vật nào dưới đây là vật dẫn điện

B. Một đoạn ruột bút chì


C8. 

C. Nhựa

C9. 

C. Một đoạn dây nhựa

B. BÀI TẬP

- Làm bài tập 20.5 – 20.14 sbt

- Trả lời các câu hỏi sau:

1) Chất dẫn điện là gì? Chất cách điện là gì? Cho ví dụ

2) Dòng điện trong kim loại là gì?

3) Các electron tự do bị cực nào của pin đẩy, cực nào của pin hút?

Bài 21. SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN – CHIỀU DÒNG ĐIỆN

A. LÝ THUYẾT

I) Sơ đồ mạch điện.

1. Kí hiệu của một số bộ phận mạch điện: (Sgk)
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2. Sơ đồ mạch điện.

C1. 

C2. Hs tự làm

* Nhận xét: Mạch điện được mô tả bằng sơ đồ và từ sơ đồ mạch điện có thể lắp mạch điện tương ứng.

II) Chiều dòng điện.

* Quy ước chiều dòng điện: Chiều dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện.

C4. Chiều uy ước của dòng điện ngược với chiều dịch chuyển có hướng của các êlectron tự do

C5. Hs tự làmIII) Vận dụng
[image: image20.emf]C6. 

a) Gồm 2 chiếc pin. Có kí hiệu

Thông thường cực dương của nguồn điện này lắp về phía đầu của đèn pin.

b) Vẽ sơ đồ mạch điện
B. BÀI TẬP

- Làm bài tập 20.1 – 20.7 sbt

- Trả lời các câu hỏi sau:
1) Nêu quy ước chiều dòng điện

2) Vẽ sơ đồ mạch điện gồm: 1 bóng đèn, một khóa K, nguồn điện (gồm 2 pin) và ký hiệu chiều dòng điện chạy trong mạch.

LƯU Ý: 

- Các em làm bài tập ra giấy và chụp lại gửi qua zalo, messenger, đ.c mail, hoặc nộp ở phòng bảo vệ, gửi cho gvcn. (Khi làm các em nhớ ghi rõ họ, tên, lớp). Hạn chót nộp bài  thứ 7 (4/4) 

+ Gmail: nhaimyphuoc2016@gmail.com
+ Messenger: Các em vào facebook tìm Nhai Nguyen Thi Nhai

+ Zalo: Các em vào zalo theo số đt - 0946878725


- Các em chưa hiểu kiến thức của bài có thể tương tác với gv qua Zalo, messenger 
K
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